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"ITSUTSU, KUDASAI.": 'Cho tôi 5 cái này'.

 

    

 

                      Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.  

Tóm tắt bài học trước

Anh Leo sẽ rời Nhật Bản trong 2 tuần nữa và bây giờ anh đang ở Ginza cùng với chị Aki để
mua quà lưu niệm. Cuộc đối thoại của họ tiếp tục trong cửa hàng.

 

レオ： じゃあ、これ、５つ、ください。 anh Leo: Thế thì cho tôi 5 cái này.
  JĀ, KORE, ITSUTSU, KUDASAI.   
あき： レオ、この日本地図のＴシャツ、どう？chị Aki: Leo này, cái áo phông có in bản đồ Nhật Bản này thì thế nào?
  LEO, KONO - NIHON - CHIZU - NO TĪ - SHA TSU, DŌ?   
レオ： いいですねえ。どんなサイズがありますか？anh Leo: Được đấy nhỉ. Có những cỡ nào?
  Ī - DESU - NĒ. DONNA - SAIZU - GA ARI - MASU - KA?   
店員： ＳとＭとＬ、 người bán hàng: Có cỡ S, cỡ M, cỡ L 
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  ESU' - TO 'EMU' - TO 'ERU',    
  それからＬＬがあります。   và cỡ LL ạ.
  SOREKARA 'ERU-ERU' - GA ARI - MASU.   
Key phrase
"ITSUTSU, KUDASAI."

Mẫu câu này được dùng để đề nghị người bán hàng bán cho ta thứ gì đó. ５つ là '5 cái, 5 chiếc'.
ください
là 'cho tôi'.
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